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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành "Quy định tạm thời về công bố tiêu chuẩn chất lượng đối với

hàng hoá chuyên ngành nông nghiệp"

__________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73-CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 86-CP ngày 8 tháng12 năm 1995 của Chính phủ quy định phân

công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá;

Căn cứ Quyết định 2425/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 12 tháng 12 năm 2000 của Bộ

trưởng Bộ Khoa học công nghệ và môi trường về việc ban hành "Quy định tạm thời

về công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá";

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm;

Cục trưởng Cục Khuyến nông và Khuyến lâm; Cục trưởng Cục Phát triển lâm nghiệp;

Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật; Cục trưởng Cục Thú y,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định tạm thời về công bố tiêu

chuẩn chất lượng cho hàng hoá chuyên ngành do Bộ Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn quản lý ".

Điều 2: Căn cứ vào Quy định tạm thời ban hành kèm Quyết định này các Đơn vị sau

đây có trách nhiệm hướng dẫn về mặt chuyên môn, theo dõi việc công bố tiêu chuẩn

và quản lý chất lượng các loại hàng hóa được giao:
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- Cục Bảo vệ thực vật: Thuốc và nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật;

- Cục Khuyến nông Khuyến lâm: Giống cây trồng, giống vật nuôi, thức ăn và nguyên

liệu thức ăn chăn nuôi, phân bón; Các chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt và chăn

nuôi;

- Cục Phát triển lâm nghiệp: Giống cây lâm nghiệp;

- Cục Thú y: Thuốc thú y và nguyên liệu thuốc thú y;

- Các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Các lĩnh vực trên trong phạm vi quản

lý của Tỉnh.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4: Ông Chánh văn phòng, Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Chất

lượng sản phẩm, Cục trưởng Cục Khuyến nông và Khuyến lâm, Cục trưởng Cục

Bảo vệ Thực vật, Cục trưởng Cục Phát triển lâm nghiệp, Cục trưởng Cục Thú y và

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ được giao có trách

nhiệm tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA CHUYÊN

NGÀNH DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢN LÝ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 86/2001/QĐ/BNN ngày 23 tháng 08 năm 2001

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

1.1. Quy định này hướng dẫn các tổ chức, cá nhân (dưới đây được gọi là doanh

nghiệp) sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa tại Việt Nam trong lĩnh vực quản

lý của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn được quy định tại Nghị định 86/CP

ngày 8 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ bao gồm: giống cây trồng (bao gồm cả

giống cây lâm nghiệp), giống vật nuôi, thuốc bảo vệ thực vật và nguyên liệu thuốc

bảo vệ thực vật, thuốc thú y và nguyên liệu thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và nguyên

liệu thức ăn chăn nuôi, phân bón, các chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt và chăn

nuôi tiến hành công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa (cho các mặt hàng có trong



danh mục bắt buộc phải công bố tiêu chuẩn chất lượng) và chịu trách nhiệm về việc

đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã công bố của sản phẩm, hàng hóa do mình sản

xuất hoặc kinh doanh.

1.2. Đối với hàng hóa nêu trên được sản xuất, chế biến thủ công, nguyên liệu, vật

liệu, bán thành phẩm thuộc quy trình sản xuất hàng hóa nhưng để sử dụng trong nội

bộ Doanh nghiệp không bắt buộc phải công bố tiêu chuẩn chất lượng, nhưng được

khuyến khích công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa.

1.3. Sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn nêu trên để sử dụng tại Việt Nam cũng phải công bố tiêu chuẩn

chất lượng theo Quyết định này.

1.4. Sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn nêu trên nhưng không nhằm mục đích kinh doanh mà chỉ sử dụng làm

hàng mẫu, triển lãm, nghiên cứu không thuộc phạm vi bắt buộc công bố tiêu chuẩn

chất lượng theo Quyết định này.

2. TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA ĐƯỢC CÔNG BỐ:

Tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa được công bố bao gồm:

- Tiêu chuẩn cơ sở do Doanh nghiệp tự xây dựng;

- Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN);

- Tiêu chuẩn ngành (TCN);

- Các quy định kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố (QĐKT);

- Tiêu chuẩn quốc tế hoặc khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài được Doanh nghiệp chấp

nhận để áp dụng đối với hàng hóa của mình và được cơ quan quản lý Nhà nước có

thẩm quyền công nhận.

Nội dung của tiêu chuẩn được công bố không được trái với các quy định do các cơ

quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành để áp dụng trong cả nước.

3. THỦ TỤC CÔNG BỐ

Thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa được thực hiện theo Quyết định

2425/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 12 tháng 12 năm 2000 của Bộ Khoa học, Công


